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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.

Câu 1( M1-1đ): 

a)  Đúng ghi Đ, sai ghi S

         35 : 8 = 4 ( dư 3)                              43 : 6 = 6 ( dư 7 )

b) Viết dấu “x” vào ô trống dưới hình đã tô màu [image: image2.png]


 hình đó.
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Câu 2 (M1-1đ)

a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 3l = ……  ml là:

A. 300 

    B. 3000
                        C. 30

         D. 3

	b) Hình vẽ bên, có các đường kính trong hình tròn là?
         A)  AC ; BE        

         B)  AC ; BD

         C)  BE ; BD       
	[image: image4.png]VR
L



  


Câu 3 (M2- 1đ):   

	a) Túi đường trong hình bên cân nặng ................ g.
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b) M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết đoạn AM dài 12cm.  Độ dài đoạn thẳng AB là: 
 A.  6cm 

    B. 12 cm
                        C. 24 cm

         D. 24mm 
Câu 4 (M2- 1đ):

a)  Cho  75   :           =  5. Số điền vào ô trống là :           

   A. 80                    B. 25                        C. 70                        D.375

b) Giá trị của biểu thức 
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 là:

A. 54

        B. 55


   C. 56                        D. 57
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5 (M2- 2đ): Đặt tính rồi tính. 

 a) 285 +563         b)754 – 146           c)  108 x 4                  d) 714 : 7                          

…………………………………………………………………………………….………….…..……...……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….……………………………………………...…………………………………….……………………………………………………………...…………………….……………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………..…….. 
Câu 6 (M2- 1đ): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 2 kg = ………..g                           250ml x 3 = …………ml    
 3m =   ……….mm                       545mm – 45mm =……….mm

Câu 7 (M3- 2đ): Mảnh ruộng thứ nhất thu hoạch được 128 kg cà chua, mảnh ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều gấp 3 lần số ki-lô-gam cà chua ở mảnh ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai mảnh ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

……………………………………………………………………………………………….…..……...……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……………………………………………………………...…………………….……………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 8 (M3- 1đ):  Lớp học chỉ có 35 học sinh, mỗi bàn chỉ xếp chỗ ngồi cho 2 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn cho lớp học đó?

……………………………………………………………………………………………….…..……...……………………………………………………………. ..……………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………….……………………………………………………….…..……...…………….
….……………………………………………………….…..……...…………….
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
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	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	

	Câu 1

 
	a) *Đ      * S
	0,5 đ

	
	b) Đánh dấu hình X vào hình 1, hình 3
	0,5 đ

	Câu 2
	a) 3000ml
	0,5 đ

	
	b) B
	0,5 đ

	Câu 3
	a) 800g      
	0,25đ

	
	     b)  24cm
	 0,25đ

	Câu 4
	     a) B 
	0,5 đ

	
	b) A
	0,5 đ

	
	II. PHẦN TỰ LUẬN
	

	Câu 5
	* Đặt tính đúng được 0,2đ/phép tính;

* Tính đúng được 0,3đ/ phép tính.
	2 đ

	Câu 6
	2kg =  2000g                     

3m= 3000mm
 250ml × 3= 750ml    

545mm - 45mm =  500mm
* Ghi chú: Tính đúng được mỗi phần 0,25đ/phép tính.

    
	1 đ

	Câu 7
	Bài giải

  Mảnh ruộng thứ hai thu hoạch được số cà chua là:

    128 x 3  = 384 (kg)
	1 đ

	
	Cả hai mảnh ruộng thứ hai thu hoạch được số cà chua là                    384 + 128 = 512 (kg)
	0,75 đ

	
	                                Đáp số: 512kg cà chua. 
	0,25 đ

	
	* Lưu ý: Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm.

Câu trả lời sai, phép tính đúng, không cho điểm.

- HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	

	Câu 8
	-  Ta có 35: 2= 17 ( dư 1)
Dư 1 học sinh cũng cần 1 bàn để ngồi. Vậy cần ít nhất số bàn cho lớp đó là:

                       17 + 1 = 18 ( bàn)

                                     Đáp số 18 bàn.

 
	0,4 đ

     0,4 đ

     0,2 đ 
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